
Bình 

thường
Sốt Ho

Khó 

thở

Viêm 

phổi

Diễn 

biến 

nặng

1  Bùi Thị Loan 1990 Nữ Hưng Long Ngọc Phụng
Cùng xưởng có 

nhiều F0
22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà  Công nhân

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

2 Lê Mạnh Kiên 1977 Nam Hưng Long Ngọc Phụng
Tx F0 Lê Thị Mai 

Dung
22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà  Thợ xây

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

3  Lê Mạnh Cường 1957 Nam Hưng Long Ngọc Phụng
Tx F0 Lê Thị Mai 

Dung
22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà LĐTD

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

4  Lê Thị Liên 1958 Nữ Hưng Long Ngọc Phụng
Tx F0 Lê Thị Mai 

Dung
22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà LĐTD

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

5  Nguyễn Thị Huệ 1979 Nữ Hưng Long Ngọc Phụng
Tx F0 Lê Thị Mai 

Dung
22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà LĐTD

Đã tiêm 03 

mũi
2

Test 

nhanh

6  Lê Thị Mai Quỳnh 2012 Nữ Hưng Long Ngọc Phụng
Tx F0 Lê Thị Mai 

Dung
22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà  Học  Sinh

Chưa tiêm 

Vacxin
2

Test 

nhanh

7  Hà Tất Thành 2014 Nam Khu 3 Thị trấn
F1 của F0 Hà Văn 

Duy
22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà  Học  Sinh

Chưa tiêm 

Vacxin
2

Test 

nhanh

8  Cầm Thị Hiền 1977 Nữ Khu 4 Thị trấn Không rõ nguồn lây 22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà LĐTD
Đã tiêm 03 

mũi
2

Test 

nhanh

9  Phan Châu Anh 2016 Nữ Khu 2 Thị trấn Không rõ nguồn lây 22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà Còn nhỏ
Chưa tiêm 

Vacxin
2

Test 

nhanh

10  Hà Tất Tú 2011 Nam Khu 3 Thị trấn
F1 của F0 Hà Văn 

Duy
22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà  Học  Sinh

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

11  Trịnh Hoài Nam 1992 Nữ Vụ Bản Xuân Dương
Cùng xưởng có 

nhiều F0
22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không

 tại khu 

Cầm Bá 

Thước

Khu  

Covid-19 

Cầm Bá 

Thước

 Công nhân
Đã tiêm 03 

mũi
2

Test 

nhanh

12  Trịnh Đăng Thịnh 1992 Nam Phú Vinh Ngọc Phụng Tx F0 Hà Văn Khôi 22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà  Công nhân
Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

13 Phạm Linh Đan 2016 Nữ Vụ Bản Xuân Dương
 Là con của F0 

Trịnh Hoài Nam
22.2.2022 22.2.2022 x Không không Không Không Không

 tại khu 

Cầm Bá 

Thước

Khu  

Covid-19 

Cầm Bá 

Thước

Còn nhỏ
Chưa tiêm 

Vacxin
2

Test 

nhanh

14 Lê Trọng Hoàn 2013 Nam Thôn 3 Xuân Dương Lây từ anh nhà bác 22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà chưa tiêm 2
Test 

nhanh

15 Lê Minh Hiếu 1997 Nam Thôn 3 Xuân Dương
lây từ công ty H&H 

Xuấn Cẩm
22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi Albala 2

Test 

nhanh

16 Đỗ Thị Hà 1980 Nữ Vụ bản Xuân Dương
lây từ công ty H&H 

Xuấn Cẩm
22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi moderna 2

Test 

nhanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Vaccine 
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TT 
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Năm 

sinh

Giới 

tính 



17 Hoàng Ngọc Anh 2008 Nam Vụ bản Xuân Dương
F1 của bố là Hoàng 

Quốc Việt
22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi pfizer 2

Test 

nhanh

18 Lê Sỹ Giao 1979 Nam Thôn 1 Xuân Dương
Vợ làm công ty may 

Xuân phú
22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi Astra 2

Test 

nhanh

19 Phạm Bình Minh 2020 Nam Xuân Thịnh Xuân Dương
F1 của bố là Phạm 

Văn Vũ
22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà chưa tiêm 2

Test 

nhanh

20 Bùi Đình Hưng 1995 Nam Thôn 3 Xuân Dương TX vợ là F0 22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi Astra 2
Test 

nhanh

21 Trần Thị Thủy 1988 Nữ Xuân Thịnh Xuân Dương
Công ty may xuân 

Phú
22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi Astra 2

Test 

nhanh

22 Nguyễn Thị Hà 1995 Nữ Thôn 2 Xuân Dương
lây từ công ty H&H 

Xuấn Cẩm
22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 4 mũi Albala 2

Test 

nhanh

23 Vũ Hải Đăng 2021 Nam Vụ bản Xuân Dương
TS ông nội F0 Vũ 

Hữu Phát
22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà chưa tiêm 2

Test 

nhanh

24 Vũ Anh Thư 2019 Nam Vụ bản Xuân Dương
TS ông nội F0 Vũ 

Hữu Phát
22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà chưa tiêm 2

Test 

nhanh

25 Trương Thị Phương 1996 Nữ Vụ bản Xuân Dương
TS bố chồng F0 Vũ 

Hữu Phát
22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi moderna 2

Test 

nhanh

26 Đàm Thị Hoa 1963 Nữ Thôn 2 Xuân Dương
Bệnh viện u bướu 

Thanh Hóa
22/02/2022 22/02/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 1 mũi moderna 2

Test 

nhanh

27 Đặng Ngọc Lâm 1986 Nam Thôn 3 Xuân Dương
Lái xe không rõ 

nguồn lây
22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi Astra 2

Test 

nhanh

28 Lê Thọ Huy 2018 Nam Thôn 3 Xuân Dương
Tx F0 Nguyễn Thị 

Tuyết
22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà chưa tiêm 2

Test 

nhanh

29 Lê Trọng Tấn 2016 Nam Thôn 3 Xuân Dương
Tx F0 Lê Trọng 

Trường
22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà chưa tiêm 2

Test 

nhanh

30 Lê Thị Quỳnh 2000 Nữ Vụ bản Xuân Dương
Công ty giày xuân 

Phú
22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi 2

Test 

nhanh

31 Trịnh Thị Hân 1979 Nữ Thôn 3 Xuân Dương Công ty may H-H 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi moderna 2
Test 

nhanh

32 Nguyễn Thị Yến 1993 Nữ Thôn 1 Xuân Dương
Nhân viên văn 

phòng
22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 m Atra 2

Test 

nhanh

33 Khương Bá Vũ 2012 Nam Vụ bản Xuân Dương 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà Học sinh Chưa tiêm 2
Test 

nhanh

34 Nguyễn Thị Lễ 1993 Nữ Quyết Tiến Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi 2
Test 

nhanh

35 Chu Đình Quân 1991 nam Quyết Tiến Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Mũi 2
Test 

nhanh

36 Trần Đa Luân 1994 nam Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Mũi 2
Test 

nhanh

37 Nguyễn Thị Tú Anh 1998 Nữ Quyết Tiến Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà Chưa Tiêm 2
Test 

nhanh

38 Cầm Thị Nga 1983 Nữ Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Mũi 2
Test 

nhanh

39 Đỗ Minh Quân 2011 nam Xuân Thành Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà Chưa Tiêm 2
Test 

nhanh

40 Phùng Duy Lực 1977 nam Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Lần 2
Test 

nhanh

41 Lê Thị Thuận 2004 Nữ Phú Vinh Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Lần 2
Test 

nhanh



42 Đinh Thị Ngà 1994 Nữ Hòa lâm Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 Lần 2
Test 

nhanh

43 Hoàng Huy Tại 1961 nam Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 Lần 2
Test 

nhanh

44 Đỗ Ngọc Tường Vy 2012 Nữ Quyết Tiến Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà Chưa Tiêm 2
Test 

nhanh

45 Nguyễn Thị Phượng 1986 Nữ Xuân Thành Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 lần 2
Test 

nhanh

46 Mai Thị Hương 1994 Nữ Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2
Test 

nhanh

47 Hà Thị Toán 1971 Nữ Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2
Test 

nhanh

48 Nguyễn Quang Minh 2010 Nam Hòa lâm Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà Chưa Tiêm 2
Test 

nhanh

49 Lê Đình Tài 1964 Nam Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 Mũi 2
Test 

nhanh

50 Lê Văn Đạt 2002 Nam Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Mũi 2
Test 

nhanh

51 Lê Thị Hoàn 1967 Nữ Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Mũi 2
Test 

nhanh

52 Mai Văn Hòa 1967 Nam Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Mũi 2
Test 

nhanh

53 Mai Văn Tuấn 1994 Nam Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Mũi 2
Test 

nhanh

54 Nguyễn Văn Hiếu 1985 Nam Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 Mũi 2
Test 

nhanh

55 Lữ Ngọc Kiên 1991 Nam Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Mũi 2
Test 

nhanh

56 Trịnh Đăng Thịnh 1992 Nam phú Vinh Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Mũi 2
Test 

nhanh

57 Bùi Thị Loan 1990 Nữ Hưng long Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 Mũi 2
Test 

nhanh

58  Lô Thị Linh 1994 Nữ Xuân Thắng Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi 2
Test 

nhanh

59 Lê Văn Sang 2013 nam Xuân Lập Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà chưa tiêm 2
Test 

nhanh

60 Hà Thị Hiền 1966 Nữ phú Vinh Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2
Test 

nhanh

61 Đỗ Minh Khang 2013 Nam Xuân Thành Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà chưa tiêm 2
Test 

nhanh

62 Trịnh Thị Trà My 2010 Nữ Xuân Lập Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà chưa tiêm 2
Test 

nhanh

63 Trịnh Tuấn Kiệt 2013 nam Xuân Lập Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà chưa tiêm 2
Test 

nhanh

64 Bùi Bảo Ngọc 2020 Nữ Xuân Thành Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không

Cách ly 

tập 

chung 

Khu  

Covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

chưa tiêm 2
Test 

nhanh



65 Đào Thị Hưng 1992 Nữ Xuân Thành Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không

Cách ly 

tập 

chung 

Khu  

Covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

3 mũi 2
Test 

nhanh

66 Lê  Bảo Ngọc 2021 Nữ phú Vinh Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không

Cách ly 

tập 

chung 

Khu  

Covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

chưa tiêm 2
Test 

nhanh

67 Đỗ Bảo Ngọc 2022 Nữ Quyết Tiến Ngọc Phụng F0 22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không

Cách ly 

tập 

chung 

Khu  

Covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

chưa tiêm 2
Test 

nhanh

68  Lê Thị Lương 1991 Nữ Ná Mén Vạn Xuân
Cùng xưởng có 

nhiều F0
22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 03 

mũi
2

Test 

nhanh

69  Đỗ Viết Năm 1965 Nam  Khằm Vạn Xuân
 Không rõ nguồn 

lây
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

70 Phùng Thị Lan 1965 Nữ  Khằm Vạn Xuân
 Không rõ nguồn 

lây
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 03 

mũi
2

Test 

nhanh

71  Lương Văn Cảnh 1973 Nam Cạn Bát Mọt
F1 của F0 Vi Văn 

Sinh
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 03 

mũi
2

Test 

nhanh

72  Vi Thị Khăm 1980 Nữ Cạn Bát Mọt
F1 của F0 Vi Văn 

Sinh
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 03 

mũi
2

Test 

nhanh

73  Trịnh Thị Nhung 1983 Nữ Khu 2 Thị trấn
Tx với F0 Đào 

Xuyên
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

74  Hoàng Minh Đăng 2019 Nam Khu 1 Thị trấn
Tx với F0 mẹ 

Nguyễn Thị Trang
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không

 tại khu 

Cầm Bá 

Thước

Khu  

Covid-19 

Cầm Bá 

Thước

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

75  Lê Thọ Mạnh 2006 Nam Khu 5 Thị trấn
 Không rõ nguồn 

lây
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

76  Trịnh Đức Thìn 1988 Nam Khu 4 Thị trấn
Tx với F0 con Trịnh 

Đức Gia Huy
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 03 

mũi
2

Test 

nhanh

77  Đào Thị Quỳnh 1987 Nữ Khu 3 Thị trấn
 Không rõ nguồn 

lây
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 03 

mũi
2

Test 

nhanh

78  Vi Thị Triều 1998 Nữ Ngọc Thượng Lương Sơn
 Không rõ nguồn 

lây
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 01 

mũi
2

Test 

nhanh

79  Vi Thị Trang 2006 Nữ Thanh Xuân Thị trấn
 Không rõ nguồn 

lây
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không

 tại bệnh 

viện

Khu  

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

80  Vi Văn Tài 2006 Nam Thanh Xuân Thị trấn
 Không rõ nguồn 

lây
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không

 tại bệnh 

viện

Khu  

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

81  Lê Thị Hiền 1986 Nữ Khu 3 Thị trấn
Tx với F0  Lê công 

Thêm
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

82   Trịnh Thị Trang 1992 Nữ Khu 1 Thị trấn
Tx với F0  Nguyễn 

Sỹ Học
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh



83  Nguyễn Sỹ Đức Phúc 2020 Nam Khu 1 Thị trấn
 Không rõ nguồn 

lây
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà Chưa tiêm 2

Test 

nhanh

84  Vi Văn Chung 1981 Nam Xuân Quang Thị trấn
Tx với F0  Vi Thị 

Xuân
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không

 tại khu 

Cầm Bá 

Thước

Khu  

Covid-19 

Cầm Bá 

Thước

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

85  Nguyễn Văn Vân 1986 Nam Khu 3 Thị trấn
 Không rõ nguồn 

lây
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

86  Lê Văn Thuận 1994 Nam Lương Thiện Lương Sơn
 Không rõ nguồn 

lây
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 02 

mũi
2

Test 

nhanh

87  Lương Minh Thái 1993 Nam  Xuân Ngù Xuân Lẹ
 Không rõ nguồn 

lây
23.2.2022 23.2.2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà

Đã tiêm 03 

mũi
2

Test 

nhanh

88 Lương Thị Ngọc 1989 Nam Thành Lợi Tân Thành
Tiếp xúc F0 CT giày 

da Alerol Tho Xuân
22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2

Test 

nhanh

89 Lương Thị Khuyên 1984 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành

Tiếp xúc F0 CT giày 

da Alerol Tho Xuân
22/2/2022 22/2/2022 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2

Test 

nhanh

90 Hoàng Văn Nhất 1992 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành

Tiếp xúc F0 Bùi Thị 

Khuyên
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2

Test 

nhanh

91 Đặng Thị Hồng 1990 Nam Thành Đon Tân Thành
Tiếp xúc F0 CT giày 

da Alerol Tho Xuân
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2

Test 

nhanh

92 Vi Thị phương 1990 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành

Tiếp xúc F0 CT giày 

da Alerol Tho Xuân
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2

Test 

nhanh

93 Lò Thị Dung 1990 Nam Thành Lợi Tân Thành
Tiếp xúc F0 CT giày 

da Alerol Tho Xuân
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2

Test 

nhanh

94 Lò Như Quỳnh 2014 Nam Thành Lợi Tân Thành
Tiếp xúc F0 Lê Viết 

Bảo An
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 0 2

Test 

nhanh

95 Lò Văn Nam 1984 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành

Tiếp xúc F0 Bùi Thị 

Khuyên
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2

Test 

nhanh

96 Lò Quốc Tuân 1953 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành

Tiếp xúc F0 Bùi Thị 

Khuyên
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2

Test 

nhanh

97 Lục Thị Chung 1982 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành

Tiếp xúc F0 CT giày 

da Alerol Tho Xuân
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không

 tại bệnh 

viện

Khu  

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

2 mũi 2
Test 

nhanh

98 Lê Thị Hương 1983 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành

Tiếp xúc F0 Bùi Thị 

Khuyên
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không

 tại bệnh 

viện

Khu  

covid 

huyện tại 

Cửa Đạt

2 mũi 2
Test 

nhanh

99 Vũ Thúy Lâm 1990 Nam Thành Lợi Tân Thành
Tiếp xúc F0 CT giày 

da Alerol Tho Xuân
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi 2

Test 

nhanh

100 Lò Thị Thanh 1982 Nam Thành Lãm Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi 2
Test 

nhanh

101 Vú Công Dương 1985 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi 2

Test 

nhanh

102 Lương Minh Thái 1993 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi 2

Test 

nhanh

103 Vi Văn Thể 1999 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi 2

Test 

nhanh

104 Nguyễn Văn Xuân 1993 Nam
Thành 

Thượng
Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi 2

Test 

nhanh



105 Lục Văn Hồng 1984 Nam Thành Sơn Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi 2
Test 

nhanh

106 Lương Văn Hùng 1976 Nam Thành Hạ Tân Thành
Tiếp xúc BV huyết 

học truyền máu TW
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2

Test 

nhanh

107 Lương Văn Đức 2000 Nam Thành Hạ Tân Thành
Tiếp xúc BV huyết 

học truyền máu TW
23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 0 2

Test 

nhanh

108 Ngân Thị Chiên 1984 Nam Thành Hạ Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 3 mũi 2
Test 

nhanh

109 Lê Viết Bảo Khang 2012 Nam Thành Hạ Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 0 2
Test 

nhanh

110 Lê Thị quỳnh Như 2014 Nam Thành Lợi Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 0 2
Test 

nhanh

111 Lê Viết Gia Bảo 2012 Nam Thành Lợi Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 0 2
Test 

nhanh

112 Lương Thị Khiêm 1993 Nam Thành Lợi Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 2 mũi 2
Test 

nhanh

113 Nguyễn Văn  Tú 2014 Nam Thành Lợi Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 0 2
Test 

nhanh

114 Lương Thị Nguyên 1975 Nam Thành Lợi Tân Thành Không rõ nguồn lây 23/2/2021 23/2/2021 x Không không Không Không Không  tại nhà  tại nhà 0 2
Test 

nhanh

 Nơi nhận

- Sở y tế Thanh Hóa

- CĐC Thanh Hóa

- BCĐ PCD huyện

- BCĐ PCD các xã, thị trấn có liên quan

- Lưu VT, PCBTN

GIÁM ĐỐC

Cầm Bá Thắng


